
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
194 Nguyễn Văn Tuyết, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

17/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC AN

0110093832

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu); tháp làm 
lạnh; hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; 
thiết bị cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh; thiết bị thông gió, 
làm lạnh hoặc điều hòa không khí; thiết bị khí đốt (gas); đường 
ống dẫn hơi nước; hệ thống phun nước chữa cháy, tưới cây; lắp 
đặt hệ thống ống dẫn.  (Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị 
cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh 
nước) sử dụng gas lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải 
sản) và không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại 
trụ sở

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe ô tô và xe chuyên dùng.

4511

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm, thủy hải sản (không kinh 
doanh nông sản, thủy hải sản tại trụ sở).

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu gạo, tấm, cám và các sản phẩm 
lương thực khác (không hoạt động tại trụ sở)

4631(Chính)

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn 
thực phẩm khác (không hoạt động tại trụ sở)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985676666
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn;
Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Chi tiết: 
- Bán buôn thiết bị viễn thông;
- Bán buôn điện thoại và linh kiện.

4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong 
mạch điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may công 
nghiệp;
-Bán buôn dụng cụ và thiết bị phòng thí nghiệm;
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
chi tiết:  bán buôn sắt, thép.

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng; 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, vécni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất công nghiệp như: tinh dầu, nhựa tổng hợp, 
dầu thơm và hương liệu, keo hóa học (không tồn trữ hóa chất 
nguy hiểm trong khu dân cư)
-Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp (không tồn trữ phân bón, thuốc trừ sâu, hóa 
chất khác tại trụ sở và trong khu đân cư)

4669

15. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161
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16. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
- chi tiết: Tổ chức sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy, 
nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, 
dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim 
ảnh).

8230

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

19. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

20. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
chi tiết: tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (trừ kinh 
doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc, không thực hiện các hiệu 
ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm 
đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim ảnh).

9000

21. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết:
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che,..
- Hoạt động của các cơ sở giải trí
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
(trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người 
nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng; trừ hoạt 
động của các sàn nhảy, hoạt động của các phòng hát karaoke).

9329

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Chi tiết: 
- Tư vấn đấu thầu;
- Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, giám sát thi công, 
khảo sát xây dựng).

7110

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

24. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gạo, bột mỳ, ngô

4721

25. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

26. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

27. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

28. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

29. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075
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20.000.000.000 VNĐ

30. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic;
Sản xuất sản phẩm khác từ plastic;

2220

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển;  Cho 
thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển; 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

32. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

33. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện, đường dây thông tin 
liên lạc, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo động chống trộm, 
chuông báo cháy (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi 
mạ điện tại trụ sở).

4321

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hạt nhựa.

4773

35. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001092013697

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 52, Tổ 11, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 194 Nguyễn Văn Tuyết, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

DƯƠNG TRUNG ĐỨC Nam
06/08/1992 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092013697
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 52, Tổ 11, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 194 Nguyễn Văn Tuyết, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG TRUNG ĐỨC Nam

06/08/1992 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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